Biểu mẫu  20a
(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG - XÃ HỘI

THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của 

Trường đại học Lao động - Xã hội,  năm học 2011- 2012
	STT
	Nội dung
	Chia theo các hệ đào tạo và

các chuyên ngành đào tạo

	
	
	Đại học ngành QTNL
	Đại học ngành Kế toán
	Đại học ngành Bảo hiểm
	Đại học ngành Công tác xã hội

	I
	Điều kiện tuyển sinh
	
	
	
	

	II
	Chương trình đào tạo mà cơ sở giáo dục thực hiện
	
	
	
	

	III
	Yêu cầu về thái độ học tập của người học
	
	
	
	

	IV
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của người học ở cơ sở giáo dục
	
	
	
	

	V
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)
	
	
	
	

	VI
	Đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý, phương pháp quản lý của cơ sở giáo dục
	
	
	
	

	VII
	Mục tiêu, kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được
	
	
	
	

	VIII
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ theo các ngành đào tạo
	
	
	
	


                                                             Hà Nội, ngày......tháng......năm 2012
                                                                Thủ trưởng đơn vị 

                                                                 (Ký tên và đóng dấu)

Biểu mẫu  20b
(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG - XÃ HỘI

THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của 

Trường đại học Lao động - Xã hội,  năm học 2011- 2012

	STT
	Nội dung
	Chia theo các hệ đào tạo và

các chuyên ngành đào tạo

	
	
	Cao đẳng ngành QTNL
	Cao đẳng ngành Kế toán
	Cao đẳng ngành Bảo hiểm
	Cao đẳng ngành Công tác xã hội

	I
	Điều kiện tuyển sinh
	
	
	
	

	II
	Chương trình đào tạo mà cơ sở giáo dục thực hiện
	
	
	
	

	III
	Yêu cầu về thái độ học tập của người học
	
	
	
	

	IV
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của người học ở cơ sở giáo dục
	
	
	
	

	V
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)
	
	
	
	

	VI
	Đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý, phương pháp quản lý của cơ sở giáo dục
	
	
	
	

	VII
	Mục tiêu, kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được
	
	
	
	

	VIII
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ theo các ngành đào tạo
	
	
	
	


                                                             Hà Nội, ngày......tháng......năm 2012
                                                                Thủ trưởng đơn vị 

                                                                 (Ký tên và đóng dấu)

Biểu mẫu 21

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG - XÃ HỘI

THÔNG BÁO
Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của Trường đại học Lao động - Xã hội, năm học 2011 - 2012
	STT
	Nội dung


	Khóa học/

Năm

tốt nghiệp
	Số

sinh viên nhập học
	Số

sinh viên

tốt nghiệp
	Phân loại tốt nghiệp (%)
	Số sinh viên đào tạo theo đơn đặt hàng của nhà nước, địa phương, doanh nghiệp
	Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau 1 năm ra trường


	Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp  học chuyển tiếp lên thạc sĩ, tiến sĩ

	
	
	
	
	
	Loại

xuất

sắc
	Loại giỏi
	Loại

khá
	
	
	

	I
	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Đại học, 

cao đẳng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Hệ chính quy
	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	

	a
	Chương trình 

đại trà
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	..
	Chuyên ngành…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	..
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	b
	Chương trình 

tiên tiến
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	Chuyên ngành…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	c
	Chương trình 

giảng dạy bằng 

tiếng Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	Chuyên ngành…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	d
	Chương trình  

đào tạo liên kết 

với nước ngoài
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	Chuyên ngành…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Cử tuyển
	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	

	...
	Chuyên ngành…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Hệ vừa làm 

vừa học 

(Hệ tại chức cũ)
	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	

	…
	Chuyên ngành…
	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	

	…
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	4
	Đào tạo bằng  2
	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	

	…
	Chuyên ngành…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Hoàn chỉnh 

kiến thức
	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	

	…
	Chuyên ngành…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Đào tạo 

liên thông
	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	

	…
	Chuyên ngành…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Hệ chuyên tu (cũ)
	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	

	…
	Chuyên ngành…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Đào tạo từ xa
	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	

	…
	Chuyên ngành…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Sau đại học
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Thạc sĩ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a
	Chương trình đại trà
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	Chuyên ngành…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	….
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	b
	Chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	Chuyên ngành…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	….
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	c
	Chương trình  đào tạo ở trong nước, có liên kết với nước ngoài 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	Chuyên ngành…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	d
	Chương trình  đào tạo ở trong nước và nước ngoài, có liên kết với nước ngoài
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	Chuyên ngành…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	..
	….
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Tiến sĩ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a
	Chương trình đại trà
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	Chuyên ngành…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…..
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	b
	Chươngtrình nghiên cứu bằng tiếng Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	Chuyên ngành……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	….
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	c
	Chương trình  nghiên cứu ở trong nước, có liên kết với nước ngoài 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	Chuyên ngành……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	….
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	d
	Chương trình  đào tạo ở trong nước và nước ngoài, có liên kết với nước ngoài
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	Chuyên ngành……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	….
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                             Hà Nội, ngày......tháng......năm 2012

                                                                Thủ trưởng đơn vị 

                                                                 (Ký tên và đóng dấu)

Biểu mẫu 22a
(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 củaBộ Giáo dục và Đào tạo) 
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG - XÃ HỘI

THÔNG BÁO

Công khai thông tin cơ sở vật chất của Trường đại học Lao động - Xã hội, ngành Quản trị nhân lực, năm học 2011-2012
	STT
	Nội dung


	Đơn vị

tính
	Tổng số

	I
	Diện tích đất đai cơ sở đào tạo quản lý sử dụng
	ha
	 

	II
	Số cơ sở đào tạo
	cơ sở
	 

	III
	Diện tích xây dựng 
	m2
	 

	IV
	Giảng đ​ường/phòng học
	m2
	 

	1
	Số phòng học
	phòng
	 

	2
	Diện tích
	m2
	

	V
	Diện tích hội tr​ường       
	m2
	

	VI
	Phòng máy tính
	
	 

	1
	Diện tích
	m2
	

	2
	Số máy tính sử dụng được
	máy tính
	

	3
	Số máy tính nối mạng ADSL
	máy tính
	

	VII
	Phòng học ngoại ngữ
	
	 

	1
	Số phòng học 
	phòng
	

	2
	Diện tích
	m2
	

	3
	Số  thiết bị đào tạo ngoại ngữ chuyên dùng (tên các thiết bị, thông số kỹ thuật, năm sản xuất, nước sx)
	Thiết bị
	 

	VIII
	Thư​ viện
	
	 

	1
	Diện tích
	m2
	

	2
	Số đầu sách
	quyển
	

	IX
	Phòng thí nghiệm
	
	 

	1
	Diện tích
	m2
	

	2
	 Số thiết bị thí nghiệm chuyên dùng (tên các thiết bị, thông số kỹ thuật, năm sản xuất, nước sản xuất)
	thiết bị
	

	X
	Xư​ởng thực tập, thực hành 
	
	

	1
	Diện tích
	m2
	

	2
	Số thiết bị thí nghiệm chuyên dùng (tên các thiết bị, thông số kỹ thuật, năm sản xuất, nước sản xuất)
	thiết bị
	

	XI
	Ký túc xá thuộc cơ sở đào tạo quản lý
	
	

	1
	Số sinh viên ở trong KTX 
	sinh viên
	

	2
	Diện tích 
	m2
	

	3
	Số phòng
	phòng
	 

	4
	Diện tích bình quân/sinh viên
	m2/sinh viên
	

	XII
	Diện tích nhà ăn sinh viên thuộc cơ sở đào tạo quản lý
	m2
	

	XII
	Diện tích nhà văn hóa       
	m2
	 

	XIII
	Diện tích nhà thi đấu đa năng  
	m2
	 

	XIV
	Diện tích bể bơi 
	m2
	 

	XV
	Diện tích sân vận động 
	m2
	 


                                                             Hà Nội, ngày......tháng......năm 2012

                                                                Thủ trưởng đơn vị 

                                                                 (Ký tên và đóng dấu)

Biểu mẫu 22b
(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 củaBộ Giáo dục và Đào tạo) 
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG - XÃ HỘI

THÔNG BÁO

Công khai thông tin cơ sở vật chất của Trường đại học Lao động - Xã hội, ngành Kế toán, năm học 2011-2012

	STT
	Nội dung


	Đơn vị

tính
	Tổng số

	I
	Diện tích đất đai cơ sở đào tạo quản lý sử dụng
	ha
	 

	II
	Số cơ sở đào tạo
	cơ sở
	 

	III
	Diện tích xây dựng 
	m2
	 

	IV
	Giảng đ​ường/phòng học
	m2
	 

	1
	Số phòng học
	phòng
	 

	2
	Diện tích
	m2
	

	V
	Diện tích hội tr​ường       
	m2
	

	VI
	Phòng máy tính
	
	 

	1
	Diện tích
	m2
	

	2
	Số máy tính sử dụng được
	máy tính
	

	3
	Số máy tính nối mạng ADSL
	máy tính
	

	VII
	Phòng học ngoại ngữ
	
	 

	1
	Số phòng học 
	phòng
	

	2
	Diện tích
	m2
	

	3
	Số  thiết bị đào tạo ngoại ngữ chuyên dùng (tên các thiết bị, thông số kỹ thuật, năm sản xuất, nước sx)
	Thiết bị
	 

	VIII
	Thư​ viện
	
	 

	1
	Diện tích
	m2
	

	2
	Số đầu sách
	quyển
	

	IX
	Phòng thí nghiệm
	
	 

	1
	Diện tích
	m2
	

	2
	 Số thiết bị thí nghiệm chuyên dùng (tên các thiết bị, thông số kỹ thuật, năm sản xuất, nước sản xuất)
	thiết bị
	

	X
	Xư​ởng thực tập, thực hành 
	
	

	1
	Diện tích
	m2
	

	2
	Số thiết bị thí nghiệm chuyên dùng (tên các thiết bị, thông số kỹ thuật, năm sản xuất, nước sản xuất)
	thiết bị
	

	XI
	Ký túc xá thuộc cơ sở đào tạo quản lý
	
	

	1
	Số sinh viên ở trong KTX 
	sinh viên
	

	2
	Diện tích 
	m2
	

	3
	Số phòng
	phòng
	 

	4
	Diện tích bình quân/sinh viên
	m2/sinh viên
	

	XII
	Diện tích nhà ăn sinh viên thuộc cơ sở đào tạo quản lý
	m2
	

	XII
	Diện tích nhà văn hóa       
	m2
	 

	XIII
	Diện tích nhà thi đấu đa năng  
	m2
	 

	XIV
	Diện tích bể bơi 
	m2
	 

	XV
	Diện tích sân vận động 
	m2
	 


                                                             Hà Nội, ngày......tháng......năm 2012

                                                                Thủ trưởng đơn vị 

                                                                 (Ký tên và đóng dấu)

Biểu mẫu 22c
(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 củaBộ Giáo dục và Đào tạo) 
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG - XÃ HỘI

THÔNG BÁO

Công khai thông tin cơ sở vật chất của Trường đại học Lao động - Xã hội, ngành Bảo hiểm, năm học 2011-2012

	STT
	Nội dung


	Đơn vị

tính
	Tổng số

	I
	Diện tích đất đai cơ sở đào tạo quản lý sử dụng
	ha
	 

	II
	Số cơ sở đào tạo
	cơ sở
	 

	III
	Diện tích xây dựng 
	m2
	 

	IV
	Giảng đ​ường/phòng học
	m2
	 

	1
	Số phòng học
	phòng
	 

	2
	Diện tích
	m2
	

	V
	Diện tích hội tr​ường       
	m2
	

	VI
	Phòng máy tính
	
	 

	1
	Diện tích
	m2
	

	2
	Số máy tính sử dụng được
	máy tính
	

	3
	Số máy tính nối mạng ADSL
	máy tính
	

	VII
	Phòng học ngoại ngữ
	
	 

	1
	Số phòng học 
	phòng
	

	2
	Diện tích
	m2
	

	3
	Số  thiết bị đào tạo ngoại ngữ chuyên dùng (tên các thiết bị, thông số kỹ thuật, năm sản xuất, nước sx)
	Thiết bị
	 

	VIII
	Thư​ viện
	
	 

	1
	Diện tích
	m2
	

	2
	Số đầu sách
	quyển
	

	IX
	Phòng thí nghiệm
	
	 

	1
	Diện tích
	m2
	

	2
	 Số thiết bị thí nghiệm chuyên dùng (tên các thiết bị, thông số kỹ thuật, năm sản xuất, nước sản xuất)
	thiết bị
	

	X
	Xư​ởng thực tập, thực hành 
	
	

	1
	Diện tích
	m2
	

	2
	Số thiết bị thí nghiệm chuyên dùng (tên các thiết bị, thông số kỹ thuật, năm sản xuất, nước sản xuất)
	thiết bị
	

	XI
	Ký túc xá thuộc cơ sở đào tạo quản lý
	
	

	1
	Số sinh viên ở trong KTX 
	sinh viên
	

	2
	Diện tích 
	m2
	

	3
	Số phòng
	phòng
	 

	4
	Diện tích bình quân/sinh viên
	m2/sinh viên
	

	XII
	Diện tích nhà ăn sinh viên thuộc cơ sở đào tạo quản lý
	m2
	

	XII
	Diện tích nhà văn hóa       
	m2
	 

	XIII
	Diện tích nhà thi đấu đa năng  
	m2
	 

	XIV
	Diện tích bể bơi 
	m2
	 

	XV
	Diện tích sân vận động 
	m2
	 


                                                             Hà Nội, ngày......tháng......năm 2012

                                                                Thủ trưởng đơn vị 

                                                                 (Ký tên và đóng dấu)

Biểu mẫu 22d
(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 củaBộ Giáo dục và Đào tạo) 
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG - XÃ HỘI

THÔNG BÁO

Công khai thông tin cơ sở vật chất của Trường đại học Lao động - Xã hội, ngành Công tác xã hội, năm học 2011-2012

	STT
	Nội dung


	Đơn vị

tính
	Tổng số

	I
	Diện tích đất đai cơ sở đào tạo quản lý sử dụng
	ha
	 

	II
	Số cơ sở đào tạo
	cơ sở
	 

	III
	Diện tích xây dựng 
	m2
	 

	IV
	Giảng đ​ường/phòng học
	m2
	 

	1
	Số phòng học
	phòng
	 

	2
	Diện tích
	m2
	

	V
	Diện tích hội tr​ường       
	m2
	

	VI
	Phòng máy tính
	
	 

	1
	Diện tích
	m2
	

	2
	Số máy tính sử dụng được
	máy tính
	

	3
	Số máy tính nối mạng ADSL
	máy tính
	

	VII
	Phòng học ngoại ngữ
	
	 

	1
	Số phòng học 
	phòng
	

	2
	Diện tích
	m2
	

	3
	Số  thiết bị đào tạo ngoại ngữ chuyên dùng (tên các thiết bị, thông số kỹ thuật, năm sản xuất, nước sx)
	Thiết bị
	 

	VIII
	Thư​ viện
	
	 

	1
	Diện tích
	m2
	

	2
	Số đầu sách
	quyển
	

	IX
	Phòng thí nghiệm
	
	 

	1
	Diện tích
	m2
	

	2
	 Số thiết bị thí nghiệm chuyên dùng (tên các thiết bị, thông số kỹ thuật, năm sản xuất, nước sản xuất)
	thiết bị
	

	X
	Xư​ởng thực tập, thực hành 
	
	

	1
	Diện tích
	m2
	

	2
	Số thiết bị thí nghiệm chuyên dùng (tên các thiết bị, thông số kỹ thuật, năm sản xuất, nước sản xuất)
	thiết bị
	

	XI
	Ký túc xá thuộc cơ sở đào tạo quản lý
	
	

	1
	Số sinh viên ở trong KTX 
	sinh viên
	

	2
	Diện tích 
	m2
	

	3
	Số phòng
	phòng
	 

	4
	Diện tích bình quân/sinh viên
	m2/sinh viên
	

	XII
	Diện tích nhà ăn sinh viên thuộc cơ sở đào tạo quản lý
	m2
	

	XII
	Diện tích nhà văn hóa       
	m2
	 

	XIII
	Diện tích nhà thi đấu đa năng  
	m2
	 

	XIV
	Diện tích bể bơi 
	m2
	 

	XV
	Diện tích sân vận động 
	m2
	 


                                                             Hà Nội, ngày......tháng......năm 2012

                                                                Thủ trưởng đơn vị 

                                                                 (Ký tên và đóng dấu)
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(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG - XÃ HỘI

THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của 
Trường đại học Lao động - Xã hội, năm học 2011 - 2012
	STT
	Nội dung
	Tổng số
	Hình thức tuyển dụng
	Chức danh
	Trình độ đào tạo
	Ghi chú

 

	
	
	
	Theo NĐ 116 (*)
	Theo NĐ 68(**)
	Giáo sư
	Phó Giáo sư
	TSKH
	Tiến sỹ
	Thạc sỹ
	Đại học
	Cao đẳng
	Trình độ khác
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)

	 
	Tổng số GV, CBQL VÀ NHÂN VIÊN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Giảng viên :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	1
	Khoa Quản lý lao động
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	2
	Khoa Kế toán
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	3
	Khoa Bảo hiểm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	4
	Khoa Công tác xã hội
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	5
	Khoa Quản trị kinh doanh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	6
	Khoa Kỹ thuật chỉnh hình
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	7
	Khoa Lý luận chính trị
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Khoa Ngoại ngữ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Khoa Sau đại học
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Bộ môn Tin học
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Bộ môn Toán
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Bộ môn Luật
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Bộ môn GDTC-GDQP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Bộ môn Thống Kê
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Cộng GV các khoa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	15
	Phòng Đào tạo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	16
	Phòng Công tác sinh viên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	17
	Phòng Khoa học 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Phòng KT-TV
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	19
	Phòng Tổ chức cán bộ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Phòng Khảo thí và ĐBCL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	21
	Phòng Quản trị thiết bị
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Phòng Hành chính tổng hợp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Phòng Tại chức
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Trung tâm TT- Thư viện
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Phòng Quản lý xây dựng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Trung tâm Hợp tác ĐTQT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Trung tâm ĐTBDCBCC
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Trạm y tế
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cộng GV các đơn vị
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	II
	Cán bộ quản lý và nhân viên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	1
	Hiệu trưởng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	2
	Phó Hiệu trưởng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	3
	Trưởng các Phòng, Khoa, Trung tâm, trạm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	4
	Nhân viên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Cán bộ khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Cộng CBQL và NV
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 


(*) Gồm : Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn.
(**) Gồm : Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68.
DỰ KIẾN PHÂN CÔNG THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG CÔNG KHAI

(Theo qui định tại Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 7/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
	TT
	Nội dung công việc
	Đơn vị chủ trì
	Đơn vị phối hợp
	Thời gian hoàn thành
	Ghi chú

	1
	Cam kết chất lượng giáo dục
	Phòng Đào tạo
	Phòng TCCB; Phòng Khoa học; Các khoa: QLLĐ; KT, BH, CTXH, QTKD
	15/5/2012
	Theo Biểu mẫu 20a,b

	2
	Chất lượng giáo dục thực tế
	Phòng Đào tạo
	Phòng Công tác sinh viên; Phòng Tại chức; Khoa Sau đại học; Trung tâm HTĐTQT

Cơ sở II

Cơ sở Sơn Tây
	25/5/2012
	Theo Biểu mẫu 21

	3
	Các môn học của từng khóa học, chuyên ngành: công khai về giảng viên giảng dạy và giảng viên hướng dẫn (nếu có), mục đích môn học, nội dung và lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá sinh viên. 
	Các đơn vị giảng dạy thực hiện (đơn vị quản lý môn học nào thì thực hiện môn học đó theo từng khoa)
	Phòng Đào tạo
	10/5/2012
	

	4
	Giáo trình, tài liệu tham khảo do trường tổ chức biên soạn: công khai tên các giáo trình (kể cả giáo trình điện tử), tài liệu tham khảo, năm xuất bản, kế hoạch soạn thảo giáo trình, tài liệu tham khảo của các chuyên ngành
	Phòng Khoa học
	Các đơn vị giảng dạy; Trrung tâm TT - Thư viện
	10/5/2012
	

	5
	Đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp của các sinh viên trình độ đại học, học viên trình độ thạc sĩ và nghiên cứu sinh trình độ tiến sĩ: công khai tên đề tài, họ và tên người thực hiện và người hướng dẫn, nội dung tóm tắt
	Các khoa QLLĐ, KT, BH, CTXH (Thống kê theo từng khoá)
	Phòng Khoa học
	20/5/2012
	

	6
	Hoạt động đào tạo theo đơn đặt hàng của nhà nước, địa phương và doanh nghiệp: các đơn vị đặt hàng đào tạo, số lượng, thời gian, ngành nghề, trình độ và kết quả đào tạo
	Phòng Đào tạo
	Phòng CTSV

Cơ sở II

Cơ sở Sơn Tây
	10/5/2012
	

	7
	Các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất thử và tư vấn: tên các dự án hoặc tên nhiệm vụ khoa học công nghệ, người chủ trì và các thành viên tham gia, đối tác trong nước và quốc tế, thời gian và kinh phí thực hiện, tóm tắt sản phẩm của dự án hoặc nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng thực tiễn
	Phòng Khoa học
	Các đơn vị trong trường
Cơ sở II

Cơ sở Sơn Tây
	15/5/2012
	

	8
	Hội nghị, hội thảo khoa học trong cơ sở giáo dục tổ chức: tên chủ đề hội nghị, hội thảo khoa học, thời gian và địa điểm tổ chức, số lượng đại biểu tham dự
	Phòng Khoa học
	Trung tâm ĐT BDCBCC; Phòng ĐT, CTSV; Các đơn vị giảng dạy; Cơ sở II; Cơ sở Sơn Tây
	20/5/2012
	

	9
	Kiểm định cơ sở giáo dục và chương trình giáo dục: kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục, báo cáo tự đánh giá, báo cáo đánh giá ngoài và công nhận đạt hay không đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục
	Phòng Khảo thí và ĐBCL
	Phòng Đào tạo; Phòng CTSV; Phòng Khoa học
	15/5/5012
	

	10
	Cơ sở vật chất
	Phòng Quản lý xây dựng
	Cơ sở II; Cơ sở Sơn Tây; Phòng HCTH; Phòng QTTB; Phòng Đào tạo; các khoa: QLLĐ, KH, BH, CTXH, QTKD.
	25/5/2012
	Theo Biểu mẫu 22a,b,c,d

	11
	Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên
	Phòng Tổ chức 
cán bộ
	Các đơn vị trong trường; Cơ sở II

Cơ sở Sơn Tây
	10/5/2012
	Theo Biểu mẫu 23

	12
	Sơ lược lý lịch của giảng viên: họ và tên (kèm theo ảnh), tuổi đời, thâm niên giảng dạy, chức danh, trình độ chuyên môn, công trình khoa học, kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu, hoạt động nghiên cứu trong nước và quốc tế, các bài báo đăng tải trong nước và quốc tế; thông tin về họ và tên học viên, nghiên cứu sinh mà giảng viên đã hướng dẫn bảo vệ thành công trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, tóm tắt đề tài nghiên cứu, thời gian thực hiện.
	Phòng TCCB
	Cơ sở II

Cơ sở Sơn Tây

Các đơn vị trong trường
	27/4/2012
	

	13
	Số lượng giảng viên, cán bộ quản lý và nhân viên được đào tạo, bồi dưỡng: hình thức, nội dung, trình độ và thời gian đào tạo và bồi dưỡng trong năm học và 2 năm tiếp theo.
	Phòng TCCB
	Cơ sở II

Cơ sở Sơn Tây

Trung tâm ĐTBDCBCC
	10/5/2012
	

	14
	Công khai thu chi tài chính
	Phòng Kế toán- Tài vụ
	Phòng Công tác sinh viên

Phòng Đào tạo
Cơ sở II

Cơ sở Sơn Tây
	15/5/2012
	

	15
	Tổng hợp chung thành Báo cáo 3 công khai của trường (dự thảo lần 1)
	Phòng Khoa học
	
	31/6/2012
	















Hà Nội, ngày        tháng 4 năm 2012













HIỆU TRƯỞNG

